                                             BẢNG MÔ TẢ KIỂM TRA GIỮA KÌ- SỬ 7
Chủ đề 1: Xã hội phong kiến Châu Âu: ( 4,33đ)

- Thời gian ra đời và các giai cấp trong XHPK phương Tây và thành thị trung đại. 

- Phong trào cải cách tôn giáo.  

- Các cuộc phát kiến địa lí .
Chủ đề 2: Xã hội phong kiến phương Đông: ( 1,33đ)

- Một số thành tựu của Ấn Độ, Trung Quốc, ĐNÁ

- Chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc

- Những thành tựu về văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc.
Chủ đề 3:  Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh – Tiền Lê ( 2đ)
- Sự ra đời của nhà Ngô – Đinh – Tiền Lê. 

- Các vua Đinh-Tiền Lê bước đầu xây dựng một nền kinh tế tự chủ. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa cũng có nhiều thay đổi.
Chủ đề 4:  Nước Đại Việt thời Lý ( 2,33đ)

- Sự thành lập nhà Lý, Luật pháp và quân đội.

- Ý nghĩa các chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước

- Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt

Trường THCS Hoàng Văn  Thụ         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - (2021-2022)
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            Thời gian 45 phút 
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5 ĐIỂM)

         Khoanh tròn một chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau: 
    Câu 1: Xã hội phong kiến Châu Âu gồm hai giai cấp cơ bản là:
      A. Tăng lữ, Quý tộc.                                           C. Chủ nô, nông dân.
      B. Lãnh chúa phong kiến, nông nô                   D. Địa chủ, nông dân lĩnh canh.
  Câu 2: Người tìm ra Châu Mĩ năm 1492là:

     A. B. Đi-axơ.          B. Vac-xcô- đơ- Gama      C. Cô-lôm-bô.           D. Ma-gien-lan.   
  Câu 3:  Quê hương của phong trào văn hóa phục hưng là 

     A. Đức.         B. Nga.
 
   C. Pháp.          D. Ý (Italia).

  Câu 4: Người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo là:

    A. Đê-các-tơ.             B. M.Lu-thơ.         C. U.Sếch-Xpia.           D. N.Cô-péc-ních  
 Câu 5: Xã hội phong kiến phương Đông gồm 2 giai cấp cơ bản là:
     A. Tăng lữ, qúy tộc và nông dân.                      C. Chủ nô và nô lệ.
     B. Laõnh chuùa phong kieán vaø nông nô.â            D. Ñòa chuû vaø noâng daân lónh canh. 

Câu 6:Vương quốc Sukhôthay là tiền thân của nước
    A. Lào.                  B.Campuchia.            C.Thái Lan.           D.Mi-an-ma.

Câu 7: Hai bộ sử thi Mahabharata  và Ramayana là thành tựu của nền văn hoá:

    A. Trung Quốc.                  B. Ấn Độ.               C.Thái Lan.        D.Mi-an-ma.

Câu 8: Sự thịnh vượng của Trung Quốc thời phong kiến dưới thời:

    A. Tống- Nguyên.               B. Tần-Hán.            C. Đường.          D.Minh-Thanh.

 Câu 9: Người đặt nền móng xây dựng nền độc lập, tự chủ là:

    A. Đinh Bộ Lĩnh .     B. Ngô Xương Ngập .       C. Lê Hoàn .     D. Ngô Quyền.          

Câu 10: Quốc hiệu nước Đại Cồ Việt có từ triều đại nào?

   A. Triều Ngô- Đinh.         B. Triều Đinh- Tiền Lê.      C. Triều Lê.          D. Triều Lý.

Câu 11:  Loại hình văn hoá dân gian nào không ra đời thời Đinh- Tiền Lê?

 A.  Đua thuyền.            B.  Đá bóng.            C.  Đánh đu.           D.  Đấu vật.                   
 Câu 12:  Bộ luật thành văn đầu tiên ra đời ở nước ta là: 
 A. Bộ Hình thư.          B. Bộ Hình Luật.         C . Bộ Hình sự.            D. Bộ Hồng Đức.
Câu 13: Kinh đô nhà Lý đóng ở:
A. Thăng Long        B. Cổ Loa         C.  Hoa Lư           D. Mê Linh
Câu 14: Yếu tố nào là quan trọng, giúp nền kinh tế nước ta thời Lý phát triển ?

   A. Có nhiều sản phẩm.                              B. Nhiều làng nghề.  

   C. Sự quan tâm của nhà nước.                   D. Do thương nghiệp phát triển mạnh
Câu 15:   Cho bảng dữ liệu sau:
	Cột I (thời gian)
	Cột II(sự kiện lịch sử)

	1. Năm 1009
	a. Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt.

	2. Năm 1010
	b. Nhà Lý thành lập.

	3. Năm 1042
	c. Nhà Lý dời kinh đô về Đại La (Hà Nội).

	4. Năm 1054
	d. Nhà Lý ban hành bộ Hình thư.


     Hãy chọn đáp án đúng về mối quan hệ giữa sự kiện ở cột I với nội dung ở cột II.

        A.  4 - d, 1 - b, 2 - c, 3 - a.
           B.  1 - b, 2 - c, 3 - d, 4 - a.

        C.  4 - b, 3 - c, 2 - d, 1 - a.

D.  4 - c, 2 - d, 1 - a, 3 - b.

  B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm):
 Câu 1 : Nguyên nhân, nội dung và kết quả các cuộc phát kiến địa lí?(3đ)  
 Câu 2 : Trình bày bộ máy triều đình trung ương thời  Đinh - Tiền Lê  ( có thể vẽ sơ đồ) ?(1đ)
Câu 3 : Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?(1 đ)  
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                                     HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM

     A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 ĐIỂM):

          Các ý trả lời đúng  ( mỗi ý đúng 0.33 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	C
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	C
	D
	B
	B
	A
	A
	C
	B


    B. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)
 Câu 1: Nguyên nhân, nội dung và kết quả các cuộc phát kiến địa lí(3đ)  
a. Nguyên nhân: Do sản xuất phát triển nên thương nhân Châu âu cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường. ( 0,5đ)
b. Những cuộc phát kiến lớn: (2 đ)
- Đi-a-xơ đi đến điểm cực Nam Châu Phi ( 1487)
- Va-xcô-đơ Ga-ma cậpbến Ca-li-cút phía Tây nam Ấn Độ. (1498)

- C.Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ (1492)
- Ma-gien-lan đi vòng quanh Trái Đất (1519-1522).

c.  Kết quả: ( 0,5 đ)
Thúc đẩy thương nghiệp Châu Âu phát triển, đem lại cho giai cấp tư sản Châu Âu nguồn nguyên liệu quý giá, những vùng đất rộng lớn ở châu Á, Phi, Mĩ la tinh.
Câu 2 : Trình bày bộ máy triều đình trung ương thời  Đinh - Tiền Lê (1đ)
· Vua đứng đầu nắm mọi quyền hành.
· Giúp việc cho vua có các thái sư và đại sư.
· Dưới vua có các quan văn, quan võ.
Câu 3: Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt: (1 điểm)
 - Chủ động tiến công quân Tống trước để tự vệ (0.25 đ)

 - Chon vị trí chặn đánh giặc ở phòng tuyến sông Như Nguyệt (0.25 đ)
 - Biết khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, tổ chức phản công đúng thời cơ (0.25 đ)

 - Chủ động kết thúc chiến tranh bằng đề nghị giảng hòa để giữ mối hoà hảo sau này. (0.25 đ)  
                                                           HẾT  


